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TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 335052941 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM THỊ THÚY ÁI Nữ 19/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.66  

2 364257798 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN XUÂN AN Nữ 30/12/2002 TRÀ VINH Kinh 7.47  

3 335072328 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VĂN AN Nam 13/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.04  

4 335072960 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ AN Nữ 02/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.18  

5 335089202 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÚY AN Nữ 25/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.85  

6 335089167 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG PHÚ AN Nam 10/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.67  

7 335072867 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TUẤN ANH Nam 06/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.52  

8 335079704 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ NĂM ANH Nữ 29/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.69  

9 335083476 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒNG THỊ VÂN ANH Nữ 11/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.72  

10 335089257 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ THỊ NHẬT ANH Nữ 27/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.76  

11 335062054 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU TUẤN ANH Nam 11/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.68  

12 335062734 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ THANH BÌNH Nữ 08/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.33  

13 335018699 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
QUÁCH TẤN CẦN Nam 11/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.70  

14 335062848 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THỊ HUYỀN CHĂM Nữ 04/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.79  

15 335062795 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NGỌC CHÂU Nữ 09/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.16  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

16 335034194 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VĂN CHEN Nam 20/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.01  

17 335062174 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN VĂN CHIẾN Nam 18/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.29  

18 335062370 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HỒNG CÓ Nữ 28/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.60  

19 335079359 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ CÓ Nữ 15/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.37  

20 335043993 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ THANH DIỂN Nữ 06/10/2003 TRÀ VINH Khmer 5.76  

21 335062086 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH ĐÌNH QUÁCH KHẢ 

DOANH Nữ 08/02/2003 AN GIANG Kinh 7.34  

22 335052615 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ MỸ DUNG Nữ 18/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.78  

23 335089255 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM THỊ NGỌC DUNG Nữ 07/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.22  

24 335081794 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐÀO NGỌC DUNG Nữ 09/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.89  

25 334998801 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ MỸ DUNG Nữ 19/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.70  

26 335018890 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ KHẮC DUY Nam 25/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.93  

27 335083784 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN TRẦM ANH DUY Nam 25/11/2003 TRÀ VINH Khmer 9.08  

28 335083548 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ YẾN DUY Nữ 18/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.43  

29 335083161 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỮU DUY Nam 02/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.19  

30 335044562 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ HUỲNH TẤN DUY Nam 01/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.75  

31 335083748 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ KHÁNH DUY Nam 07/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.91  

32 335072828 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THÚY DUY Nữ 09/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.30  

33 335078439 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG BÙI HOÀNG DUY Nam 30/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.51  

34 335060303 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CÔ KHÁNH DUY Nam 18/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.90  

35 335060790 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ TRIỀU DƯƠNG Nữ 29/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.19  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

36 335072835 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM SƠN THI ĐA Nữ 11/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.14  

37 335072699 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HOÀNG ĐAN Nam 27/11/2003 TRÀ VINH Khmer 5.76  

38 335083689 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ VĂN ĐÁNG Nam 24/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.42  

39 335030550 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP THỊ HỒNG ĐÀO Nữ 24/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.58  

40 335081954 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THÀNH ĐẠT Nam 18/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.41  

41 335060075 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 04/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.87  

42 335089003 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THÀNH ĐẠT Nam 15/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.01  

43 335081647 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG TIẾN ĐẠT Nam 30/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.63  

44 335079538 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG PHƯỚC ĐẶNG Nam 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.07  

45 335052521 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ HỒNG ĐIỆP Nữ 30/06/2003 TRÀ VINH Khmer 8.03  

46 335079274 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC ĐIỆP Nữ 22/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.41  

47 084303000981 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ MỸ ĐÌNH Nữ 03/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.50  

48 084202000177 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG HOÀNG ĐÔNG Nam 17/07/2002 TRÀ VINH Khmer 6.09  

49 335072363 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 24/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.06  

50 335083062 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN PHÚ HÀO Nam 30/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.90  

51 335088879 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Nữ 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.37  

52 077303007512 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯU THỊ THANH HẰNG Nữ 10/06/2003 BÀ RỊA Kinh 5.75  

53 334998797 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ NGỌC HÂN Nữ 14/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.34  

54 335052906 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ NGỌC HÂN Nữ 23/08/2003 SÓC TRĂNG Kinh 6.62  

55 335078123 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM NGỌC VỈNH HÂN Nữ 24/07/2003 TRÀ VINH Hoa 7.14  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

56 335052680 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRẦN BẢO HÂN Nữ 07/08/2003 TRÀ VINH Khmer 8.81  

57 335078784 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ THỊ NGỌC HÂN Nữ 20/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.70  

58 335052458 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM GIA HÂN Nữ 24/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.39  

59 334998771 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHÍ HẬU Nam 30/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.40  

60 335083193 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC HIỀN Nữ 19/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.60  

61 335078557 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG MINH HIẾU Nam 22/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.47  

62 335079015 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒNG MINH HIẾU Nam 26/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.46  

63 335059340 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM HÀ HUY HÙNG Nam 21/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.94  

64 335079322 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NGỌC HUY Nam 28/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.91  

65 335060027 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ DIỄM HUYỀN Nữ 07/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

66 335040286 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ MẠNH HUỲNH Nam 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.92  

67 084203001117 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM VỈNH HƯNG Nam 08/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.90  

68 335083824 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG MINH KHA Nam 24/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.30  

69 335062735 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN CHÍ KHANG Nam 16/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.83  

70 335079724 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ GIA KHANG Nam 01/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.26  

71 335062138 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM CHÍ KHANH Nam 01/11/2003 TRÀ VINH Khmer 5.99  

72 335083026 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐIỀN NGÔ PHƯƠNG KHANH Nữ 21/09/2003 TRÀ VINH Hoa 6.64  

73 335083058 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ QUỐC KHÁNH Nam 13/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.21  

74 335072205 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM ĐỨC KHIÊM Nam 15/08/2003 TP. HCM Kinh 7.96  

75 335078891 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MÃ ÂN BÁ KHIÊM Nam 10/09/2003 TRÀ VINH Hoa 5.11  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

76 335015151 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM ANH KHOA Nam 23/04/2002 TRÀ VINH Kinh 5.06  

77 335062339 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU THỊ YẾN KHOA Nữ 16/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.11  

78 334998799 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ TẤN KIỆN Nam 29/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.81  

79 084202000402 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM TUẤN KIỆT Nam 10/06/2002 TRÀ VINH Khmer 5.57  

80 334998778 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG TUẤN KIỆT Nam 05/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.35  

81 335043171 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CAO KỲ Nam 10/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.57  

82 334998781 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHUNG KIẾN LẠC Nam 05/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.02  

83 335040312 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG NGỌC LAM Nữ 20/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.80  

84 335079536 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THỊ BÉ LÀNH Nữ 19/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.38  

85 335059620 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỨA PHƯỚC LÂM Nam 13/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.40  

86 335060051 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH LẬP Nam 10/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.24  

87 335079958 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THANH LIÊM Nam 08/07/2003 TRÀ VINH Khmer 5.69  

88 084303001659 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ BÍCH LIỂU Nữ 30/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.50  

89 335079133 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH THỊ LIỄU Nữ 12/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.68  

90 335018747 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ BÍCH LIỄU Nữ 25/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.62  

91 335034687 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ NGỌC LINH Nữ 16/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.72  

92 335078779 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM LINH Nam 04/05/2003 TRÀ VINH Khmer 5.47  

93 335040005 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ THÙY LINH Nữ 17/02/2003 BẠC LIÊU Kinh 7.92  

94 084303000957 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỒ THỊ NHÃ LINH Nữ 09/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.14  

95 335079455 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ LOAN Nữ 24/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.12  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

96 335040946 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THỊ PHƯƠNG LOAN Nữ 12/03/2003 TP. HCM Kinh 6.60  

97 334998774 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ THÚY LOAN Nữ 11/10/2001 TRÀ VINH Kinh 6.71  

98 335079273 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ LOAN Nữ 02/09/2003 TRÀ VINH Khmer 9.11  

99 094203000371 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THÀNH LỢI Nam 08/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.47  

100 335040682 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM ĐỨC LỢI Nam 24/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.92  

101 335078398 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH LUÂN Nam 18/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.72  

102 335043627 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ HỒNG LUYẾN Nữ 25/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.40  

103 335078613 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LƯ Nữ 28/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.38  

104 335083241 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM THỊ NGỌC MAI Nữ 26/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

105 366362161 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ QUẾ MINH Nữ 11/05/2003 SÓC TRĂNG Kinh 6.79  

106 335050050 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ QUỐC MINH Nam 06/12/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Hoa 8.63  

107 335033499 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH KIẾN MINH Nam 03/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.08  

108 335005599 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP THỊ NGỌC MÙI Nữ 05/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.69  

109 335079708 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRANG KIM TI NA Nữ 13/03/2003 TRÀ VINH Khmer 9.19  

110 335040199 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NHẬT NAM Nam 29/04/2003 TRÀ VINH Khmer 5.28  

111 335040756 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG KIM SONG NGÂN Nữ 30/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.94  

112 335052950 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN KIM NGÂN Nữ 25/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.12  

113 335072962 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THANH NGÂN Nữ 15/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.35  

114 335079392 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HẠ NGHI Nữ 22/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.46  

115 335083016 58 - Hội đồng thi Sở TRẦN ĐÔNG NGHI Nam 13/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.71  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

116 335078712 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THẢO NGỌC Nữ 29/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.02  

117 335089258 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ MỸ NGỌC Nữ 24/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.72  

118 334998828 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ KIM NGỌC Nữ 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.17  

119 335062154 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM THỊ BÍCH NGỌC Nữ 22/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.31  

120 335062834 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ ÁNH NGỌC Nữ 04/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.55  

121 335083031 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ NHƯ NGỌC Nữ 04/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.27  

122 335072499 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯƠNG MINH NGỌC Nữ 10/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.36  

123 335060006 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN HỒNG NGỌC Nữ 14/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.61  

124 335052949 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ CẨM NGUYÊN Nữ 02/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.23  

125 335005069 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH PHÚC NGUYÊN Nam 11/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.50  

126 335079943 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH VĂN NGUYÊN Nam 16/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.13  

127 084303001175 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT Nữ 13/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.31  

128 335072454 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ MINH NGUYỆT Nữ 18/08/2003 BẾN TRE Kinh   

129 335062593 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THÀNH NHÂN Nam 12/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.06  

130 335083718 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP TRỌNG NHÂN Nam 17/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.63  

131 335060578 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 19/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  

132 335079076 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC NHI Nữ 27/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.95  

133 335068866 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THỊ YẾN NHI Nữ 30/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

134 335052686 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THỊ PHỤNG NHI Nữ 19/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.23  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

135 335079994 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG PHẠM HƯƠNG NHI Nữ 08/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.90  

136 335079107 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 20/09/2003 TRÀ VINH Kinh 9.12  

137 335083108 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ YẾN NHI Nữ 27/07/2003 SÓC TRĂNG Khmer 6.91  

138 335079830 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ YẾN NHI Nữ 18/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.97  

139 335031516 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NHỚ Nữ 24/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.43  

140 335052233 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG Nữ 06/02/2003 TP. HCM Kinh 6.76  

141 335060667 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 12/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.48  

142 335062087 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN QUỲNH NHƯ Nữ 26/10/2003 TRÀ VINH Khmer 5.70  

143 335083361 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ Nữ 13/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.79  

144 335060672 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NHƯ Nữ 03/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.80  

145 084302000248 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 19/04/2002 TRÀ VINH Kinh 5.02  

146 335072589 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THI SU NI Nữ 14/08/2003 TRÀ VINH Khmer 5.99  

147 084203001116 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM CHOM NƯƠNE Nam 07/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.51  

148 335044604 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NY Nam 16/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.38  

149 335034312 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM VĂN PHÁT Nam 19/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.63  

150 335078715 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH VĂN PHÁT Nam 19/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.70  

151 335060299 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH HIỆU PHÁT Nam 18/07/2003 TRÀ VINH Khmer 5.56  

152 335072557 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH CHÍ PHÁT Nam 05/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.59  

153 335040385 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HOÀNG PHI Nam 18/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.10  

154 335066356 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN ANH PHI Nam 19/11/2002 TRÀ VINH Khmer 5.97  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

155 335062117 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ HOÀNG PHONG Nam 02/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.68  

156 335052880 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP THÀNH PHONG Nam 03/04/2003 TRÀ VINH Hoa 7.02  

157 335078441 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN NGỌC PHÚ Nam 03/11/2002 TRÀ VINH Khmer 5.88  

158 335072905 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NHẬT PHÚ Nam 19/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.74  

159 335079839 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỪ TRỌNG PHÚC Nam 14/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.22  

160 335040709 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN LÊ HOÀI PHƯƠNG Nam 23/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.47  

161 335062736 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ THỊ THÙY PHƯƠNG Nữ 26/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.82  

162 MI5800667500 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM MINH QUANG Nam 10/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.41  

163 335072279 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ MINH QUÂN Nam 22/08/2003 TRÀ VINH Khmer 8.21  

164 335043832 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ MINH QUÂN Nam 15/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.08  

165 335072866 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM THÁI QUI Nam 10/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.88  

166 335078801 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH QUỐC QUI Nam 17/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.32  

167 335062749 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VĂN QUÍ Nam 03/03/2003 TRÀ VINH Khmer 5.79  

168 335078394 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC QUÍ Nữ 08/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.24  

169 335062175 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ BÉ QUYÊN Nữ 10/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.38  

170 335031931 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ NGỌC QUYỀN Nữ 04/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.09  

171 335040620 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VĂN QUYẾN Nam 01/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.13  

172 335059723 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN QUYẾN Nam 21/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.17  

173 MI5800655487 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CÔ THÀNH SANG Nam 22/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.15  

174 335062883 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC SÁNG Nữ 07/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.42  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

175 MI5800691412 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM SIÊN Nam 21/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.91  

176 335040998 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HỒNG BẢO SƠN Nam 29/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.22  

177 335083872 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NGỌC SƠN Nam 19/07/2003 TRÀ VINH Khmer 5.14  

178 335091602 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM SƯƠNG Nam 29/09/2002 TRÀ VINH Khmer 6  

179 335081031 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ SƯƠNG Nữ 12/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.61  

180 335072667 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH ĐỨC TÀI Nam 24/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.02  

181 335072560 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH VĂN TÁNH Nam 13/11/2003 TRÀ VINH Khmer 5.68  

182 335005135 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH TÂM Nữ 13/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.31  

183 335062862 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỒNG NGUYỆT TÂM Nữ 23/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.18  

184 335079736 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ VŨ TÂM Nam 28/10/2003 SÓC TRĂNG Kinh 5.67  

185 334998767 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỪ HÀ NHẬT TÂN Nam 29/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.82  

186 335068556 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM NGỌC TÂN Nam 07/02/2003 TRÀ VINH Khmer 9.11  

187 335034311 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM VĂN TẤN Nam 19/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.57  

188 335089138 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU NHĨ THÁI Nam 10/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.99  

189 335079424 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ THỊ PHƯƠNG THANH Nữ 18/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.47  

190 335062084 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ THỊ KIM THANH Nữ 02/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.98  

191 335052877 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH KIM THANH Nữ 31/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.32  

192 334998369 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH VĂN THÀNH Nam 08/10/2001 TRÀ VINH Khmer 5.13  

193 335052947 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THANH THẢO Nữ 04/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.38  

194 335038346 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HÀ NGUYÊN THẢO Nữ 09/02/2003 TRÀ VINH Khmer 5.79  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

195 335034063 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ THANH THẢO Nữ 22/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.47  

196 335072453 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ THÃO Nữ 06/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.27  

197 335072445 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP VĂN THIA Nam 21/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.51  

198 335072294 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG TĂNG GIA THỊNH Nam 27/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.83  

199 335078487 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TĂNG THỊ MINH THƠ Nữ 23/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.20  

200 335031112 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH VĂN THUẬN Nam 11/07/2003 TRÀ VINH Khmer 5.91  

201 335083028 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ MINH THUẬN Nam 04/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.41  

202 335031486 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN VĂN THUẬN Nam 07/03/2003 TP. HCM Khmer 6.71  

203 335060731 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM PHƯƠNG THÙY Nữ 04/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.95  

204 335053091 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH PHƯỚC THỦY Nam 14/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.26  

205 335079802 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ ANH THƯ Nữ 25/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.49  

206 335034703 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC MINH THƯ Nữ 05/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.93  

207 335044200 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MÃ KHÁNH THƯ Nữ 07/10/2003 

QUÃNG 

NGÃI 
Kinh 6.09  

208 335052655 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THỊ MINH THƯ Nữ 13/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.23  

209 335052907 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ MINH THƯ Nữ 10/03/2003 BẾN TRE Kinh 5.90  

210 335062085 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ ANH THƯ Nữ 25/01/2003 TRÀ VINH Khmer 8.08  

211 335072498 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỒ THỊ MỸ TIÊN Nữ 28/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.21  

212 335040708 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THANH TOÀN Nam 15/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.61  

213 335079384 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 17/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.69  

214 335075153 58 - Hội đồng thi Sở LƯ THỊ MỸ TRANG Nữ 17/06/2003 TP. HCM Khmer 7.98  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

215 335062485 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ NGỌC TRĂM Nữ 04/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.60  

216 335072832 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG DƯƠNG BẢO TRÂN Nữ 04/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.42  

217 335059673 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯƠNG HUYỀN TRÂN Nữ 25/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.23  

218 335062833 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ QUẾ TRÂN Nữ 25/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.62  

219 335031066 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ QUẾ TRÂN Nữ 26/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.66  

220 335072246 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH MINH TRÍ Nam 06/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.86  

221 335081933 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THIỆN TRÍ Nam 21/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.27  

222 334998770 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH TRỊ Nam 09/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.70  

223 335062017 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NGỌC TÚ TRINH Nữ 27/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.41  

224 335018497 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ MỸ TRINH Nữ 20/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.70  

225 335062610 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TRỊNH KIM TRÚC Nữ 16/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.92  

226 MI5800667899 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH VĂN TRƯỜNG Nam 11/10/2003 TRÀ VINH Khmer 5.62  

227 335015738 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH LAM TRƯỜNG Nam 03/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.20  

228 335060128 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN BẢO TUẤN Nam 06/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.57  

229 335078671 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 25/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.91  

230 335083705 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ HỒNG TUYẾN Nữ 07/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.25  

231 335060761 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ YẾN TƯỜNG Nữ 24/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.81  

232 335072220 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LIÊNG HÀN UYÊN Nữ 20/10/2003 TP. HCM Khmer 6.28  

233 335052631 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ YẾN VÂN Nữ 06/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.45  
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234 335079037 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH VÂN Nữ 06/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.06  

235 335062861 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ THỊ HÀ VI Nữ 28/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.96  

236 335060405 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ TƯỜNG VI Nữ 12/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.78  

237 335083955 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ VĂN VĨ Nam 12/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.60  

238 335072467 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN CHÁNH VIỆT Nam 12/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.27  

239 335081681 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH PHƯỚC VIỆT Nam 26/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.70  

240 335068120 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH PHÚ VINH Nam 21/09/2003 TRÀ VINH Khmer 9  

241 335062044 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MÃ TRUNG VĨNH Nam 26/11/2001 TRÀ VINH Kinh 5.47  

242 335083115 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ TƯỜNG VY Nữ 05/08/2003 TP. HCM Khmer 5.79  

243 335072970 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HỒNG XUYẾN Nữ 15/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.13  

244 335072201 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ OANH YẾN Nữ 31/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.79  

245 335079805 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NGỌC YẾN Nữ 15/10/2003 TRÀ VINH Khmer 5.42  

246 335078244 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP NGỌC YẾN Nữ 16/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.53  

Danh sách gồm: 246 thí sinh 

 

 


